
 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu 
triển khai mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ BDSC định kỳ Tổ máy 1&2 năm 2025. Được 
biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng hóa tương 
tự, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho danh mục hàng hóa 
nói trên với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

 Danh mục hàng hoá như đính kèm; 

 Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây; thời 
hạn bảo hành tối thiểu 01 năm. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Cung cấp trong thời gian 35 ngày kể từ ngày ký hợp 
đồng; 

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Đông Thái Ninh, tỉnh 
Hưng Yên. 

- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: Trước ngày 02/8/2025. 

- Báo giá dạng file scan, có ký tên đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của 
Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi qua thư điện tử tới các địa chỉ: duyetdq@pvpgb.vn, 
vanthutb2@pvpgb.vn, nhanbaogia.hn@pvpgb.vn. 

- Thông tin liên hệ: 

 Đặng Quang Duyệt, Phòng KTATMT; 

 Địa chỉ: Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên; 

 Số điện thoại liên hệ: 0978.445.461; Email: duyetdq@pvpgb.vn; 

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: TM (để t/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (Đ.Q.D:        b). 
Đính kèm: 
- Phạm vi công việc. 
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STT Tên vật tư/Công việc thực hiện Thông số kỹ thuật Xuất xứ Nhà sx Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Bàn chải sắt cán gỗ

- Có tay cầm cán gỗ
- Công dụng: lấy đi bụi bẩn, gỉ sắt, vảy sơn trên mặt sắt thép, kim loại màu trước 
khi sơn
- Chiều cao sợi: 17mm
- Quy cách: 5 hàng, 7 hàng
- Chiều dài tổng thể: 20cm
- Chất liệu: Sợi thép kim loại mềm và chắc, ít bị bung, gẫy sợi khi sử dụng

Việt Nam Việt Mỹ Cái 55

2 Bát đánh rỉ tròn D100 ĐK 100mm, sợi thép Việt Nam Bảo Ngọc Chiếc 70

3 Băng dính cách điện rộng 19mm*18m rộng 19mm, dài 18m/cuộn Việt Nam TND Cuộn 41

4 Bột mì Bột mì đa dụng Baker's Choice số 8 (1kg) Trung Quốc Baker kg 22

5 Cát xoáy 320, Grit: 320
Cát xoáy 320, Grit: 320

Quy cách: 450g/hộp
Singapore Skatool Hộp 1

6 Cát xoáy Cam, Grit: 1000
Cát xoáy Cam , Grit: 1000

Quy cách: 450g/hộp
Singapore Skatool Hộp 1

7 Cát xoáy 500, Grit: 500
Cát xoáy 500, Grit: 500

Quy cách : 450g/hộp
Singapore Skatool Hộp 1

8 Cát xoáy 1200, Grit: 1200
Cát xoáy 1200, Grit: 1200

Quy cách : 450g/hộp
Singapore Skatool Hộp 1

9 Cát rà van (diamond compounds) mesh : 3000 Cát rà van (diamond compounds) mesh : 3000 CAM Singapore Tuýp 1

10 Cổ dê inox ,dải siết từ 8-12mm Cổ dê inox ,dải siết từ 8-12mm Việt Nam Vạn Phúc Cái 80

11 Cổ dê inox ,dải siết từ 12-22mm Cổ dê inox ,dải siết từ 12-22mm Việt Nam Vạn Phúc Cái 25

12 Cổ dê inox ,dải siết từ 16-27mm dải siết từ 16-27mm Việt Nam Vạn Phúc Cái 5

13 Cổ dê inox ,dải siết từ 25-40mm dải siết từ 25-40mm Việt Nam Vạn Phúc Cái 5

14 Cổ dê inox ,dải siết từ 32-50mm dải siết từ 32-50mm Việt Nam Vạn Phúc Cái 25

15 Cổ dê inox ,dải siết từ 44-56mm dải siết từ 44-56mm Việt Nam Vạn Phúc Cái 25

16 Bút xóa nước Thiên long TL-CP02 đầu kim loại Việt Nam Thiên Long Chiếc 93

17 Chổi sơn 1.5" cán gỗ, rộng 1.5" Việt Nam Việt Mỹ Chiếc 50

18 Chổi sơn 2.5" cán gỗ, rộng 2.5" Việt Nam Việt Mỹ Chiếc 55

19 Chổi sơn 4" cán gỗ, rộng 4" Việt Nam Việt Mỹ Chiếc 25

20 Vải phin trắng khổ 0.8m Phin bóng Việt Nam Linh Anh Mét 105

21 Thước dây kéo 50m Thước dây kéo 50m Việt Nam Win Cái 2

22 Thước kéo 5 mét Thước kéo 5 mét Việt Nam Win Cái 11

23 Thước kéo 3m Thước kéo 3m Việt Nam Win Cái 13

24 Túi Nylon ( loại 10kg) màu trong Việt Nam Linh Anh Kg 19

25 Bao tải 80x120cm Việt Nam Linh Anh Chiếc 150

PL1: PHẠM VI CÔNG VIỆC GÓI THẦU GT2025-SCĐK-19 MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ BDSC THƯỜNG XUYÊN THÁNG 8 TỔ MÁY 1&2 (ĐỢT 3) - NMNĐ THÁI BÌNH 2
( Đính kèm công văn số              /MNĐTB2-KTATMT, ngày       / 7 /2025 )

Vật tư trong danh mục của gói thầu GT2025-SCĐK-19
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STT Tên vật tư/Công việc thực hiện Thông số kỹ thuật Xuất xứ Nhà sx Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

26 Túi nilon miết 200x280mm Túi nilon miết 200x280mm Việt Nam Linh Anh Cái 1

27 Túi nilon miết 240x340mm Túi nilon miết 240x340mm Việt Nam Linh Anh Cái 1

28 Túi nilon miết 280x400mm (số 11) Túi nilon miết 280x400mm (số 11) Việt Nam Linh Anh Cái 1

29 Túi nilon miết 340x450mm Túi nilon miết 340x450mm Việt Nam Linh Anh Cái 1

30 Bạt chống cháy khổ 1m-25m Bạt chống cháy khổ 1m-25m KOREA Cuộn 2

31 Dây thép mạ kẽm 1.2mm ĐK: 1.2mm Việt Nam Linh Anh Kg 10

32 Dây thép mạ kẽm 1.6mm ĐK: 1.6mm Việt Nam Thành Công Kg 12

33 Dây thép mạ kẽm 2.0mm ĐK: 2.0mm Việt Nam Thành Công Kg 3

34 Dây thép mạ kẽm 4.0mm ĐK: 4.0mm Việt Nam Thành Công Kg 3

35 Dây thép khóa (Locking wire) đường kính 1mm; Vật liệu: 304 Dây thép khóa (Locking wire) đường kính 1mm; Vật liệu: 304 Việt Nam Việt Phát Mét 300

36 Dây thừng đay Ø10mm ĐK: 10mm Việt Nam Linh Anh Kg 2

37 Găng tay lao động Jogger Allflex Găng tay chịu nhiệt 300 độ C, Size M Trung Quốc  Jogger Đôi 50

38 Găng tay lao động Jogger Allflex Găng tay chịu nhiệt 300 độ C, Size L Trung Quốc  Jogger Đôi 51

39 Găng tay chịu nhiệt Găng tay chịu nhiệt 300 độ C, Size M Trung Quốc CASTONG Đôi 31

40 Găng tay chịu nhiệt Găng tay chịu nhiệt 300 độ C, Size L Trung Quốc CASTONG Đôi 31

41 Găng tay Ansell Chất liệu: Cao su latex, Neoprene, được phủ lớp bông bên trong thấm hút mồ hôi Thái lan Ansell Đôi 150

42 Găng tay chống cắt

Găng tay chống cắt cấp độ 5
- Vật Liệu : HPPE (high performance polyethylene)

- Chiều Dài : 23cm
- Trọng Lượng : 56g

- Dệt bằng máy dệt Kim 13
- Màu Sắc : Trắng xám

Mỹ 3M Đôi 62

43 Khay nhựa A9 (DxRxC: 48x31x17cm) KT: 48x31x17cm Việt Nam Lotus Cái 9

44 Khay nhựa A6 (DxRxC: 24x15x12cm) KT: 24x15x12cm Việt Nam Lotus Cái 4

45 Đinh rút phi 3 ĐK 3mm Việt Nam Vạn Phúc Kg 2

46 Đinh rút phi 5 ĐK 5mm Việt Nam Vạn Phúc Kg 3

47 Vít bắn tôn dài 20mm, 200 cái/túi dài 20mm, 200 cái/túi Việt Nam Vạn Phúc Túi 2

48 Vít bắn tôn dài 25mm, 200 cái/túi dài 25mm, 200 cái/túi Việt Nam Vạn Phúc Túi 7

49 Ống khí nén Đường kính12×16, áp suất tối đa 24kg/cm2; áp suất hoạt động 13kg/cm2; Trung Quốc Lion Mét 2

50 Bàn chải sắt lắp máy Bàn chải sắt lắp máy Việt Nam Bảo Ngọc Cái 30

51 Bột màu thử tiếp xúc Permatex Prussian Blue Bột màu thử tiếp xúc Permatex Prussian Blue   USA Permatex Tuýp 1

52 Dao rọc giấy lớn Dao rọc giấy lớn Việt Nam SDI Cái 12

53 Dây đai cảnh báo an toàn Dây đai cảnh báo an toàn Việt Nam Vạn Phúc Cuộn 2
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54 Dung dịch Axeton Dung dịch Axeton Việt Nam Bình Trí Lít 20

55 Hộp mũi khoan 13 cây từ 1.5-6.5mm Hộp mũi khoan 13 cây từ 1.5-6.5mm Trung Quốc Bosch Hộp 3

56 Lưỡi dao rọc giấy Lưỡi dao rọc giấy Việt Nam Thiên Long Cái 40

57 Gỗ kê 200x200x1000mm KT:200x200x1000mm Việt Nam TND Thanh 10

58 Đá cắt Ø100x16x2mm ĐK 100mm, lỗ 16mm, dày 2mm Việt Nam Hải Dương Viên 160

59 Đá cắt Ø180x22x2mm ĐK 180mm, lỗ 22mm, dày 2mm Việt Nam Hải Dương Viên 82

60 Đá cắt Ø125x22x2mm Ø125x22x2mm Việt Nam Hải Dương Viên 160

61 Đá mài Ø100x16x6mm ĐK 100mm, lỗ 16mm, dày 6mm Việt Nam Hải Dương Viên 5

62 Đá cắt Inox 125x2x22mm Đá cắt Inox 125x2x22mm Việt Nam Hải Dương Viên 70

63 Đá giấy nhám trụ 60x25 Đá giấy nhám trụ 60x25 Việt Nam Hải Dương Viên 28

64 Đá mài ráp xếp 125mm độ nhám #80 Đá mài ráp xếp 125mm độ nhám #80 Việt Nam Hải Dương Viên 55

65 Giấy nhám vải 320 Giấy nhám vải 320 Nhật Bản Riken Tờ 1

66 Cao su tấm chịu nhiệt 1000x1000x3mm KT: 1000x1000x3mm, nhiệt độ chịu tối thiểu 120 độ Việt Nam Khánh Đạt m² 5

67 Cao su tấm chịu nhiệt 1000x1000x5mm KT: 1000x1000x5mm, nhiệt độ chịu tối thiểu 120 độ Việt Nam Khánh Đạt m² 5

68 Cao su tấm bố giữa 2000x2000x5mm Cao su tấm bố giữa 2000x2000x5mm Việt Nam Khánh Đạt m² 3

69 Teadit NA-1122 0.5x1500x1600mm, T=550 °C, P=150 bar
Teadit NA-1122 0.5x1500x1600mm, 

T=550 °C, P=150 bar
Ấn Độ Ferolite m2 1

70 Sim chèn Inox 302/304SS 0.01mmx 150mmx1270mm Việt Nam TH Cuộn 2

71 Sim chèn Inox 302/304SS 0.02mmx 150mmx1270mm Việt Nam TH Cuộn 2

72 Sim chèn Inox 302/304SS 0.05mmx 150mmx1270mm Việt Nam TH Cuộn 2

73 Sim chèn Inox 302/304SS 0.1mm x 305mm x 2540mm Việt Nam TH Cuộn 1

74 Sim chèn Inox 302/304SS 0.2mm x 305mm x 2540mm Việt Nam TH Cuộn 1

75 Sim chèn Inox 302/304SS 0.3mm x 305mm x 2540mm Việt Nam TH Cuộn 1

76 Sim chèn Inox 302/304SS 0.4mm x 305mm x 2540mm Việt Nam TH Cuộn 1

77 Sim chèn Inox 302/304SS 0.5mm x 305mm x 2540mm Việt Nam TH Cuộn 1

78 Sứ hàn tig số 7 Sứ hàn tig số 7 Trung Quốc Tungsten cái 6

79 Găng tay hàn tig Găng tay hàn tig 2323 con ngựa Việt Nam Con Ngựa Đôi 5

80 Lọc cho mỏ hàn 350A Lọc cho mỏ hàn 350A Hàn Quốc Wontech Cái 1

81 Kính hàn số 11
KÍNH HÀN SCS SỐ 11
Xuất xứ : Cộng hoà Séc

Séc SCS Cái 20

82 Kính hàn số 12
KÍNH HÀN SCS SỐ 12
Xuất xứ : Cộng hoà Séc

Séc SCS Cái 10

83 Béc cắt oxy-gas số 0 Béc cắt oxy-gas số 0 Nhật Bản Koike Bộ 1

84 Béc cắt oxy-gas số 1 Béc cắt oxy-gas số 1 Nhật Bản Koike Bộ 1
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85 Đồng hồ gas, tanaka Nhật Bản Đồng hồ gas, tanaka Nhật Bản Trung Quốc Tanaka Bộ 2

86 Đồng hồ oxy model TKN3, tanaka Nhật Bản Trung Quốc Tanaka Bộ 2

87 Dây hơi đôi oxy-gas Ø6 Ø 6 mm Hàn Quốc Hanflex m 100

88 Van chống cháy ngược cho bộ cắt Gas - Ô xy Van chống cháy ngược cho bộ cắt Gas - Ô xy Trung Quốc Borris Bộ 2

89 Bộ khớp nối nhanh dây Gas - Ô xy Bộ khớp nối nhanh dây Gas - Ô xy Trung Quốc Tungsten Bộ 2

90 Mỏ cắt oxy-gas, Mỏ cắt oxy-gas, Trung Quốc Tanaka Bộ 2

91 Que hàn KT 421 (loại 2,4 ly) ĐK 2,4mm Việt Nam Kim Tín Kg 30

92 Que hàn K7018 2.6 ĐK 2.6mm Malaysia Kiswel Kg 20

93 Que hàn K7018 3.2 ĐK 3.2mm Malaysia Kiswel Kg 20

94 Que hàn KK50LF2.6 ĐK 2.6mm Malaysia Kiswel Kg 20

95 Que hàn KK50LF3.2 ĐK 3.2mm Hàn Quốc Huyndai Kg 20

96 Que hàn KST308 2.6 ĐK 2.6mm Hàn Quốc Kiswel Kg 20

97 Que hàn KST308 3.2 ĐK 3.2mm Hàn Quốc Kiswel Kg 20

98 Que hàn KST309L 2.6 ĐK 2.6mm Hàn Quốc Kiswel Kg 20

99 Que hàn KST309L 3.2 ĐK 3.2mm Malaysia Kiswel Kg 20

100 Que hàn KR3000 2.6 ĐK 2.6mm Malaysia Kiswel Kg 20

101 Que hàn KR3000 3.2 ĐK 3.2mm Malaysia Kiswel Kg 20

102 Que hàn T50 2.4 ĐK 2.4mm Malaysia Kiswel Kg 10

103 Que hàn T50 3.2 ĐK 3.2mm Malaysia Kiswel Kg 10

104 Que hàn T308L 1.6 ĐK 1.6mm Malaysia Kiswel Kg 5

105 Que hàn T308L 2.4 ĐK 2.4mm Malaysia Kiswel Kg 5

106 Que hàn T308L 3.2 ĐK 3.2mm Malaysia Kiswel Kg 5

107 Que hàn T309L 1.6 ĐK 1.6mm Malaysia Kiswel Kg 5

108 Que hàn T309L 2.4 ĐK 2.4mm Malaysia Kiswel Kg 5

109 Que hàn T80SB2 2.4 ĐK 2.4mm Malaysia Kiswel Kg 5

110 Que hàn T90SB3 2.4 ĐK 2.4mm Malaysia Kiswel Kg 5

111 Que hàn KST-316L 2.6 ĐK 2.6mm Malaysia Kiswel Kg 5

112 Que hàn KST-316L 3.2 ĐK 3.2mm Malaysia Kiswel Kg 5

113 Que Hàn chịu lực LB-52, D2.6/3mm Việt Nam Kolbeco kg 20

114 Que hàn điện AWS E7016 Ø2.6x350mm Que hàn điện AWS E7016 Ø2.6x350mm Hàn Quốc Huyndai Kg 20

115 Que hàn điện AWS E7016 3.2x350mm Que hàn điện AWS E7016 3.2x350mm Hàn Quốc Huyndai Kg 35
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116 Que hàn điện ER 90S-B9 2.4ly Que hàn điện ER 90S-B9 2.4ly Malaysia Kiswel Kg 5

117 Que hàn E9018 B3 2.4mm Que hàn E9018 B3 2.4mm Hàn Quốc Kiswel Kg 5

118 Que hàn E9018 B3 3.2mm Que hàn E9018 B3 3.2mm Hàn Quốc Kiswel Kg 5

119 Keo dán Epoxy A-B ( A:rerin, B: hardener) Loại vĩ 56g Thái Lan Alteco Bộ 200

120 Keo Weicon HB300 Germany Weicon Bộ 5

121 Keo dán ống nhựa 50g/tuýp dán nhựa PVC, Loại 50g/tuýp Việt Nam Bình Minh Tuýp 6

122 Keo bọt nở Apollo Foam

Loại 750ml (900g) dùng vòi
Tỷ khối: 15 – 23 kg/m3

Độ đặc: Không sụp (ASTM C639-5)
Tính dẫn nhiệt: 0.037 W/m.k (37 ºC)

Thời gian khô ngoài: 10 – 15 phút (tại 20 ºC, 60%Rh)
Thời gian cắt: 40 phút (tại 20 ºC, 60%Rh)

Việt Nam Apollo Lọ 22

123 Silicon đỏ chịu nhiệt 650°F (85g/tuýp) Màu đỏ chịu nhiệt 650°F (85g/tuýp) Malaysia X'traseal Tuýp 180

124 Keo tạo gioăng chịu nhiệt X’traseal 650°F Red RTV Silicone 300gr Màu đỏ chịu nhiệt 650°F (300gr) X'traseal Tuýp 150

125 Silicon trắng A500 Độ đàn hồi cao, không bị ăn mòn, màu trắng, 300ml/tuýp Việt Nam Apollo Lọ 30

126 Kem đánh bóng Cana 110gr/hộp 110gr/hộp Thái Lan Cana Hộp 2

127 Bình xịt kiểm tra vết nứt (PT) 1 bộ gồm 3 chai Hàn Quốc Nabakem Bộ 12

128 Dầu RP7 300g 300g/lọ Trung Quốc Selleys Lọ 200

129 Mỡ chịu nhiệt Molykote P-37 Thread Paste Singapore Dupont 500g/hộp 6

130 Sơn xịt màu xanh dương 280gr/chai Sơn xịt màu xanh dương 280gr/chai Việt Nam ATM Chai 10

131 Tết chèn cotton 22x22 tẩm mỡ Đóng gói: 10kg/hộp Trung Quốc Tenglong Hộp 3

132 Tết chèn cotton tẩm mỡ 16x16mm Đóng gói: 10kg/hộp Trung Quốc Tenglong Hộp 3

133 Hộp O-ring RI VITON

Mã sản phẩm: ORKRI VIT24S610P
Vật liệu: VITON

Độ cứng: 75 Shore
Kích thước: 24 Size
Số lượng: 610 pcs

Trung Quốc Komasu Hộp 4

134 Bình khí Argon loại 40 lít Việt Nam Khí Việt Nam Bình 5

135 Bình khí Argon loại 5 lít Việt Nam Khí Việt Nam Bình 3

136 Bình Oxy Bình Oxy Việt Nam Khí Việt Nam Bình 25

137 Bình Gas(12Kg) Bình Gas(12Kg) Việt Nam Petro Bình 10

138
Bộ 13 mũi khoan khoét lỗ hợp kim HSS (16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 
40, 45, 50, 53mm)

Thép HSS (16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 53mm) Trung Quốc Hongda Bộ 2

139
Bộ mũi khoan sắt inox HSS-GM2 1.5- 6.5 mm (13 chi tiết 1.5; 2.0; 2.5; 
3.0;3.2; 3.5; 4.0; 4.2; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0;6.5mm)

Hộp gồm 13 mũi khoan Trung Quốc Waves Hộp 2

140 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 7mm Đường kính kính Ø7mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

141 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 7.5mm Đường kính kính Ø7.5mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

142 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 8mm Đường kính kính Ø8mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3
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143 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 8.5mm Đường kính kính Ø8.5mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

144 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 9mm Đường kính kính Ø9mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

145 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 9.5mm Đường kính kính Ø9.5mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

146 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 10mm Đường kính kính Ø10mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

147 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 11mm Đường kính kính Ø11mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

148 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 12mm Đường kính kính Ø12mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

149 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 13mm Đường kính kính Ø13mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

150 Mũi khoan sắt inox HSS-G M2 14mm Đường kính kính Ø14mm, chất liệu thép gió HSS, đuôi trụ Trung Quốc Waves Chiếc 3

151 Mũi khoét hợp kim MCTR-21.0 Mũi khoét inox Ø21mm Nhật Bản Unika Chiếc 5

152 Mũi khoét hợp kim MCTR-22.0 Mũi khoét inox Ø22mm Nhật Bản Unika Chiếc 5

153 Mũi khoét hợp kim MCTR-32.0 Mũi khoét inox Ø32mm Nhật Bản Unika Chiếc 5

154 Bộ mũi khoét lỗ 14-51mm
Mũi khoét hợp kim 14 chi tiết

- Kích thước: từ D14mm đến D51mm
Trung Quốc Hongda Bộ 5

155 Mũi khoan tháp Ø4-32mm thép SSH bước ( 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, và 32) Nhật Bản Kapusi Cái 5

156
Bộ 13 mũi khoan khoét lỗ hợp kim HSS (16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 
40, 45, 50, 53mm) Thép HSS (16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 53mm) Trung Quốc Hongda Bộ 2

157 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M8x1.25 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 4

158 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M10x1.5 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 6

159 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M12x1.75 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 6

160 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M14x2 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 6

161 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M16x2 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 6

162 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M18x2.5 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 6

163 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M20x2.5 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 6

164 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M22x2.5 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 6

165 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M24x3 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 6

166 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M27x3 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 4

167 Mũi taro ren Mũi taro ren hệ met M30x3.5 (xuất xứ Nhật bản) Nhật Bản Yamawa Cái 4

168 Bộ tarô ren trong và ngoài 41 chi tiết SKC, MIS-000-905/SKC

Thông số kỹ thuật:
- 1 dưỡng đo ren

- 1 vít dẹp
- 1 tay quay tarô

- 2 tay quay chữ T
- 34 mũi tarô ren trong và ngoài

Nhật Bản SKC Bộ 1
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169 Bộ taro ren nhổ ốc gãy 5 cái Kingtony 11205SQ
Vật liệu: Hợp kim thép

Kích thước: 1/8”-1/4”, 1/4"-5/16”, 5/16”-7/16”, 7/16”-9/16”, 9/16”-3/4” (5 chi 
tiết)

 Đài Loan Kingtony bộ 4

170 Mũi khoét inox đường kính 21mm Mũi khoét inox đường kính 21mm Trung Quốc Hongda Cái 5

171 Mũi khoét inox đường kính 22mm Mũi khoét inox đường kính 22mm Trung Quốc Hongda Cái 5

172 Tôn thép SS400: 6000 x 1500 x 20 (mm) SS400: 6000 x 1500 x 20 (mm) Việt Nam Long Giang Tấm 1

173 Bu lông nở thép M12x100 M12x100 Việt Nam Vạn Phúc Bộ 50

174 Thanh ren suốt M14 dài 1000mm
M14 dài 1000mm

Cấp bền 8.8
Việt Nam Vạn Phúc thanh 2

175 Thanh ren suốt M16 dài 1000mm
M16 dài 1000mm

Cấp bền 8.8
Việt Nam Vạn Phúc thanh 3

176 Thanh ren suốt M18 dài 1000mm
M18 dài 1000mm

Cấp bền 8.8
Việt Nam Vạn Phúc thanh 5

177 Thanh ren suốt M24 dài 1000mm
M24 dài 1000mm

Cấp bền 8.8
Việt Nam Vạn Phúc thanh 3

178 Thanh đồng tròn Φ30x1000 Φ30x1000 Việt Nam Ban Hay thanh 3

179 Thanh đồng tròn Φ40x1000  Φ40x1000 Việt Nam Ban Hay thanh 4

180 Thanh đồng tròn Φ50x1000 Φ50x1000 Việt Nam Ban Hay thanh 4

181 Thanh đồng tròn Φ60x1000 Φ60x1000 Việt Nam Ban Hay thanh 3

182 Thép tròn C45 Φ40x6000 C45 Φ40x6000 Việt Nam Long Giang Cây 1

183 Thép L cây 6m L30x30x4 cây 6m L30x30x4 Việt Nam Long Giang Cây 10

184 Thép L cây 6m L40x40x4 cây 6m L40x40x4 Việt Nam Long Giang Cây 10

185 Thép L cây 6m L50x50x5 cây 6m L50x50x5 Việt Nam Long Giang Cây 10

186 Thép L cây 6m L70x70x6 cây 6m L70x70x6 Việt Nam Long Giang Cây 9

187 Thép U cây 6m U100x 46x 4,5
Cây 6m

Quy cách: U100x46x4,5
Việt Nam Long Giang Cây 10

188 Dây điện dây đôi loại 4mm2 Việt Nam Cadivi Mét 200

189 Pin AA
Pin Alkaline AA2 LR6T/2B-V

1,5V
NSX: Panasonic

Trung Quốc Panasonic Đôi 50

190 Bút bi màu xanh Thiên Long (hộp 20 cây) Bút bi màu xanh Thiên Long (hộp 20 cây) Hộp 2

191 Phôi đồng đỏ Phôi đồng đỏ Ø42x1000mm  Trung Quốc Foshan Huahong - Trung Quốc Cái 2

192 Phôi đồng đỏ Phôi đồng đỏ Ø27x1200mm  Trung Quốc Foshan Huahong - Trung Quốc Cái 2

193 Phôi đồng đỏ Phôi đồng đỏ Ø60x1200mm  Trung Quốc Foshan Huahong - Trung Quốc Cái 2

194 Phôi đồng thau Phôi đồng thau Ø34x1200mm  Trung Quốc Foshan Huahong - Trung Quốc Cái 2

195 Lưỡi cưa sắt tay 1 mặt 12” Lưỡi cưa sắt tay 1 mặt 12”  Đức ELORA Cái 5

196 Giấy nhám cuộn Giấy nhám cuộn P1000 kt: 150 x 4500mm  Đức Awuko cuộn 1

197 Giấy nhám cuộn Giấy nhám cuộn P320 kt: 150 x 4500mm  Đức Awuko Cuộn 1
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198 Giấy nhám cuộn Giấy nhám cuộn P600 kt: 150 x 4500mm  Đức Awuko Cuộn 1

199 Giấy nhám cuộn Giấy nhám cuộn P800 kt: 150 x 4500mm  Đức Awuko Cuộn 2

200 Giấy nhám vải cuộn Giấy nhám vải cuộn P180 kt: 150 x 4500mm Nhật Bản RIKEN Cuộn 1

201 Bộ mũi Ta rô Bộ mũi Ta rô (Taro) HSS M20x2.5 (loại 3 cây/ bộ) Nhật Bản SKC Bộ 2

202 Bộ mũi Ta rô Bộ mũi Ta rô (Taro) HSS M24x3 (loại 3 cây/ bộ) Nhật Bản SKC Bộ 2

203 Dụng cụ đánh bóng horning tool TOPPUI JDBE 0718 Dụng cụ đánh bóng horning tool TOPTUL JDBE 0718  Đài Loan Toptul - Đài Loan Cái 1

204 Bút xóa nước CP02 Bút xóa nước CP02 Việt Nam Thiên Long Cái 5

205 Dung dịch vệ sinh động cơ Chesterton 273 Dung dịch vệ sinh động cơ Chesterton 273 EU Chesterton Lít 5

206 Giấy nhám 1000 kt: 230 x 280mm Giấy nhám 1000 kt: 230 x 280mm Nhật Bản SANKYO RIKAGAKU Tờ 15

207 Đá khô CO2 Đá khô CO2 Việt Nam Kg 10

208 Cao su tấm 
Cao su tấm dày 1200x1200x5mm

Material: NON-ASBESTOS
Việt Nam Huy Hoàng Minh - Việt Nam tấm 4

209 Xà phòng OMO (1kg /bịch) Xà phòng OMO (1kg /bịch) Việt Nam OMO Bịch 20

210 Mỡ Vaseline white Mỡ Vaseline white qui cách 368 gr/tuýp G7 Vaseline/G7 Kg 1

211 Đế gá mở BT50 BT50 Việt Nam Vertex Cái 1

212 Đầu mở collet ER32 ER32 Việt Nam AMF Cái 1

213 Đầu mở collet ER40 ER40 Việt Nam AMF Cái 1

214 Đầu nối nhanh dây gas - ô xy : Bao gồm Đực - Cái (PH-SH) ống 8 Bao gồm Đực - Cái (PH-SH) ống 8mm Việt Nam Bộ 20

215
Lưỡi cưa vòng INOX, 1 1/4” x 172”
(34mmx1.1mmx4365mm)

INOX, 1 1/4” x 172”
(34mmx1.1mmx4365mm)

Germany PQ Cái 1

216 Chíp tiện tam giác T16, R 0.2 , Hộp 10 cái  T16, R 0.2 , Hộp 10 cái Nhât Bản Misubishi Hộp 2

217 Chíp tiện tam giác T16, R 0.4, Hộp 10 cái T16, R 0.4, Hộp 10 cái Nhât Bản Misubishi Hộp 2

218 Chíp tiện hình thoi D11, R0.2, Hộp 10 cái D11, R0.2, Hộp 10 cái Nhât Bản Misubishi Hộp 1

219 Mỏ hàn Tig WP26 WP26 Trung Quốc SKU Cái 5

220 Lò xo

Chiều dài: 960mm
Chiều rộng 30mm

Bước: 10mm
tiết điện lò xo: 4,5mm

(Chi tiết như hình ảnh đính kèm)

Việt Nam Cái 10

221 Quần áo bảo hộ chống bụi Mỹ 3M Bộ 240

222 Ô cắm công nghiệp di động Ô cắm công nghiệp di động 16A 1 pha 220V 3 chân IP67 Trung Quốc CCE Cái 25

223 Phích cắm công nghiệp di động  Phích cắm công nghiệp di động 16A 1 pha 220V 3 chân Việt Nam Panasonic Cái 25

224 Phích cắm công nghiệp di động  Phích cắm công nghiệp di động 5P,400V, 63A, 6H, IP67 Việt Nam Panasonic Cái 5

Vật tư ngoài danh mục của gói thầu GT2025-SCĐK-19
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225 Xe kéo tay 2 bánh X370C Xe kéo tay 2 bánh X370C Việt Nam Phong Thạnh cái 3

226 Thép tấm Hardox 500 12 x 1500 x 6000mm Trung Quốc Tấm 1

227 Bàn ren M6, M8, M10, M12,M14,  M16, M18, M20 (bộ) Nhật Bản Yamawa bộ 1

228 Phôi thép tròn Inox 304, D34, cây dài 6M D34x6000 Trung Quốc cây 1

229 Bộ giắc máy hàn nối nhanh, đực cái 35-50, Đầu máy cos pha 

Cặp giắc nối nhanh máy hàn cho máy hàn DKJ35-50 với cáp hàn có tiêu chuẩn 
35-50

Chất liệu phần chính: Đồng
Chất liệu vỏ bọc: Cao su mềm, 

Tiết diện cáp: 35 – 50mm2
Dòng hàn: 300A-500A

Việt Nam OEM Bộ 20

230 Bột chì Bột chì mịn nguyên chất dùng để làm kín van và các thiết bị cơ khí Việt Nam Việt Hưng Kg 2

231 Tấm ốp chống mài mòn Material A167 
TP304H  R:30xL200x3mm 

Material A167 
TP304H  R:30xL200x3mm

Việt Nam cái 1300
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